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TÓM TẮT 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ di động đã mang đến những cơ hội mới cho  
m-learning, đặc biệt trong giáo dục Toán học. M-learning mang lại sự linh hoạt, cá nhân hóa và 
tăng cường tương tác, giúp học sinh chủ động và hiểu sâu hơn các khái niệm toán học. Dù có nhiều 
lợi ích, việc áp dụng m-learning trong toán học vẫn còn hạn chế, chủ yếu do giáo viên thiếu kiến 
thức sử dụng công nghệ di động cho mục đích giáo dục. Nghiên cứu này đề xuất một quy trình đào 
tạo giáo viên dạy học Toán thông qua m-learning dựa trên mô hình TPACK. Quy trình gồm ba giai 
đoạn: hiểu về TPACK và m-learning, trải nghiệm m-learning dưới vai trò học sinh và thực hành thiết 
kế bài giảng có sử dụng m-learning. Quy trình này cung cấp một mô hình có cấu trúc để nâng cao 
kiến thức về công nghệ, sư phạm và nội dung cho giáo viên, giúp họ sẵn sàng ứng dụng m-learning 
vào giảng dạy Toán học. Các nghiên cứu tiếp theo có thể triển khai và đánh giá hiệu quả của một 
khóa học được xây dựng dựa trên quy trình này. Nghiên cứu này đóng góp cho đào tạo giáo viên về 
m-learning, hỗ trợ đổi mới giáo dục và nâng cao sử dụng công nghệ trong lớp học Toán.  

Từ khoá: m-learning, học tập di động, công nghệ di động, đào tạo giáo viên, giáo viên toán, 
TPACK  

 
1. Mở đầu 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ di động trong những thập kỉ gần đây đã thúc 
đẩy sự ra đời của hình thức học tập qua thiết bị di động – m-learning (mobile learning). Đây là 
phương thức học tập dựa trên việc sử dụng các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính 
bảng, cho phép người học tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi. M-learning có thể được triển khai 
độc lập hoặc kết hợp với các công nghệ thông tin và truyền thông khác nhằm nâng cao hiệu quả 
học tập (UNESCO, 2013). M-learning không chỉ mang đến sự linh hoạt và cá nhân hóa trong 
việc học mà còn thúc đẩy sự tương tác và hợp tác giữa người học, giúp họ tiếp cận với tài 
nguyên học tập và kiến thức một cách nhanh chóng, tiện lợi hơn (Gikas & Grant, 2013).  
M-learning cũng giúp học sinh tăng cường động lực, sự tự chủ và tham gia học tập một cách 
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chủ động. Ngoài ra, nó còn tạo điều kiện cho việc học ở nhiều không gian và ngữ cảnh khác 
nhau, khuyến khích học tập suốt đời và học tập hợp tác (Criollo-C et al., 2021). 

Những lợi ích này đã thúc đẩy m-learning trở thành chủ đề được nghiên cứu trong 
nhiều môn học. Trong đó, môn Toán là một trong những môn học thu hút được nhiều nghiên 
cứu về m-learning nhất (Crompton et al., 2017; Liu et al., 2014; Sung et al., 2019). Ví dụ, 
trong học tập đại số, Baya’a và Daher (2009) đã chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại di động 
kết hợp với các chương trình toán học trực tuyến trong môi trường học ngoài trời có thể giúp 
học sinh tiếp cận kiến thức toán học một cách linh hoạt và hiệu quả thông qua các hoạt động 
thực tiễn. Tương tự, nghiên cứu của Cai và cộng sự (2020) về ứng dụng Thực tế tăng cường 
(AR) trong dạy học xác suất cho thấy các ứng dụng này có tác động tích cực đến quá trình 
học tập của học sinh, đặc biệt trong việc giúp họ nắm bắt các khái niệm xác suất, học sinh 
có thái độ tích cực đối với các ứng dụng AR. Trong học tập hình học, Chang và cộng sự 
(2016) đã phát triển một hệ thống học tập hình học không gian thông qua thực hành, hệ thống 
này hỗ trợ học sinh giải quyết các bài toán hình học không gian. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy việc sử dụng hệ thống này có khả năng cải thiện hiệu quả học tập hình học không gian, 
đồng thời học sinh thể hiện thái độ tích cực đối với việc áp dụng hệ thống trong quá trình 
học tập. Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu chỉ ra m-learning có thể giúp học sinh nâng cao các 
năng lực toán học như: năng lực giải quyết vấn đề toán học (Al-Khateeb, 2018; Amin et al., 
2021), năng lực mô hình hóa toán học (Cahyono et al., 2020; Daher, 2010).  

Ở Việt Nam, tính khả thi của m-learning trong dạy học Toán đã được kiểm chứng qua 
một số nghiên cứu, ví dụ như luận án của Trinh (2014) đã đề xuất mô hình m-learning giúp 
học sinh lớp 12 tự học toán, đưa ra quy trình thiết kế nội dung học liệu phù hợp và minh họa 
các phương án khai thác ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ tự học. Luận án cho phép 
kết luận có thể triển khai m-learning trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Tương tự,  
Do (2023) đã thiết kế tình huống dạy học sử dụng ứng dụng 3D Calculator với công nghệ 
AR, giúp học sinh có thể nhìn thấy trực quan được việc “vẽ” tam giác trên thực địa. Kết quả 
cho thấy học sinh biết cách sử dụng ứng dụng 3D Calculator để giải quyết vấn đề vẽ tam 
giác ngoài thực địa. Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy học sinh hài lòng với ứng dụng, 
thích thú học tập cùng ứng dụng và mong muốn chia sẻ, giới thiệu ứng dụng đến nhiều người 
khác. Gần đây nhất, nghiên cứu của Le và cộng sự (2024) đã chứng minh rằng việc sử dụng 
Microsoft Math Solver giúp nâng cao hiệu quả năng lực tự học và kết quả học tập của học 
sinh khi học về phương trình bậc nhất một ẩn ở lớp 8 (Le et al., 2024).  

Mặc dù m-learning đã thể hiện tiềm năng lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy và 
học Toán. Song đến nay việc triển khai học tập tập di động trong giảng dạy Toán học vẫn 
còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này là thiếu đào tạo giáo viên về 
cách sử dụng thiết bị di động cho mục đích giáo dục (Crompton & Burke, 2017). Nhiều giáo 
viên chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng cần thiết để thiết kế và triển khai các bài 
giảng Toán học có sử dụng công nghệ di động. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc đào 
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tạo giáo viên không chỉ về công nghệ di động mà còn về cách sử dụng chúng để hỗ trợ quá 
trình dạy học Toán học.  

Để bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng của giáo viên trong việc triển khai m-learning vào 
giảng dạy Toán, mô hình TPACK được xem như một lựa chọn phù hợp vì nó cung cấp một 
khung lí thuyết mô hình hoá các kiến thức cần thiết để một giáo viên có thể dạy học với công 
nghệ hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một quy trình đào tạo giáo viên dạy học 
Toán thông qua m-learning dựa trên việc triển khai mô hình TPACK.  
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Mô hình TPACK 

Mô hình TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) được phát triển 
nhằm cung cấp một khuôn khổ cho phép mô hình hoá các kiểu kiến thức mà một giáo viên 
cần để tích hợp công nghệ hiệu quả trong việc giảng dạy các môn học cụ thể. TPACK dựa 
trên mô hình PCK (Pedagogical Content Knowledge) của Shulman (1986), với sự bổ sung 
của kiến thức công nghệ (Technology Knowledge – TK) như một yếu tố quan trọng trong 
quá trình dạy học. Mô hình này bao gồm ba yếu tố cốt lõi: kiến thức nội dung (Content 
Knowledge - CK), kiến thức sư phạm (Pedagogical Knowledge - PK) và kiến thức công 
nghệ (Technological Knowledge - TK). Điểm nhấn của TPACK là cả ba mảng kiến thức đều 
được đặt ngang hàng nhau và chúng có thể giao thoa với nhau tạo thành các mảng kiến thức 
mới như: Kiến thức nội dung sư phạm (Pedagogical Content Knowledge – PCK), Kiến thức 
sư phạm công nghệ (Technological Pedagogical Knowledge – TPK), Kiến thức nội dung 
công nghệ (Technological Content Knowledge – TCK) và cuối cùng là sự giao thoa của cả 
ba mảng kiến thức sẽ tạo nên Kiến thức nội dung sư phạm về công nghệ (Technological 
Pedagogical Content Knowledge – TPCK/TPACK) (Hình 1) – đóng vai trò là trọng tâm của 
mô hình (Koehler & Mishra, 2009). Ban đầu, mô hình này có tên viết tắt là TPCK, nhưng 
sau đó được đổi thành TPACK (Total PACKage) để dễ phát âm hơn và để nhấn mạnh sự 
tích hợp của ba mảng kiến thức thay vì sự tách biệt giữa chúng (Thompson & Mishra, 2007). 
Nội hàm, ví dụ của từng mảng kiến thức sẽ được chúng tôi trình bày trong Bảng 1. 

 
Hình 1. Mô hình TPACK và các mảng kiến thức (Koehler & Mishra, 2009) 
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Bảng 1. Định nghĩa và ví dụ của các mảng kiến thức trong mô hình TPACK 
Kiến thức Nội hàm Ví dụ 

PK 

Kiến thức về các quá trình và thực hành hoặc 
phương pháp dạy và học (cách thức giảng dạy, 
quản lí lớp học, lập kế hoạch giảng dạy, đánh giá 
việc học của học sinh…), bao gồm cả mục đích 
giáo dục tổng thể, các chân giá trị, và các mục 
tiêu chung, không đặc thù cho bất cứ nội dung 
học tập nào 

Kiến thức về dạy học giải quyết 
vấn đề 

CK 
Kiến thức về chủ đề học tập của môn học cụ thể 
cần được dạy hoặc được học 

Kiến thức chuyên môn Toán về 
hàm số 

TK 

Kiến thức liên quan đến sự hiểu biết tương đối 
về công nghệ để có thể áp dụng chúng vào công 
việc hoặc cuộc sống hằng ngày và nhận thức 
được khi nào công nghệ có thể can dự hoặc cản 
trở việc đạt mục tiêu 

Kiến thức về sử dụng phần 
mềm bảng tính (chẳng hạn như 
Microsoft Excel) 

PCK 

Kiến thức về áp dụng các chiến lược sư phạm kết 
hợp với cách trình bày thích hợp để làm một nội 
dung cụ thể dễ hiểu nhất với người học, giải 
quyết các khó khăn, quan niệm sai lầm của người 
học và thúc đẩy sự hiểu biết một cách có ý nghĩa 

Kiến thức về các cách tiếp cận 
dạy học khái niệm hàm số 

TPK 

Kiến thức về sự tồn tại, các thành phần và khả 
năng của các công nghệ khác nhau khi chúng can 
thiệp vào việc dạy và học, và ngược lại biết được 
cách mà việc dạy và học có thể thay đổi do sử 
dụng các công nghệ cụ thể 

Kiến thức về việc sử dụng trang 
web trong dạy học giải quyết 
vấn đề (chẳng hạn như 
Webquest) 

TCK 

Kiến thức về cách mà công nghệ và nội dung có 
thể ảnh hưởng và ràng buộc lẫn nhau, cách mà 
công nghệ biểu đạt, nghiên cứu và tạo ra nội 
dung theo những cách khác nhau 

Kiến thức về việc sử dụng phần 
mềm bảng tính (chẳng hạn như 
Microsoft Excel) để vẽ biểu đồ 
thống kê 

TPACK 

Kiến thức về việc đưa một cách hiệu quả các 
công nghệ vào phương pháp dạy học đối với một 
nội dung cụ thể 

Kiến thức về việc dạy học mô 
hình hoá sự biến đổi của hai đại 
lượng để đi đến mô hình toán 
học (hàm số) qua khai thác 
phần mềm bảng tính (tính toán 
công thức, vẽ biểu đồ) 

2.2. Quy trình đào tạo giáo viên dựa trên TPACK 
Mô hình TPACK đã được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau kể từ khi ra đời, 

trong đó nổi bật là việc sử dụng như một mô hình đào tạo nhằm hỗ trợ giáo viên tích hợp 
công nghệ vào quá trình dạy học (Abbitt, 2011; Chai et al., 2011). Trong nghiên cứu này 
chúng tôi cụ thể hoá quy trình đào tạo giáo viên nhằm phát triển TPACK do Lee và Kim 
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(2017) đề xuất trong trường hợp công nghệ di động (m-learning). Mô hình này không chỉ 
yêu cầu giáo viên hiểu rõ về m-learning qua từng miền kiến thức riêng biệt của TPACK mà 
còn chú trọng trải nghiệm thực tế của giáo viên khi đóng vai học sinh và vai trò của giáo 
viên như người thiết kế bài giảng. Các bước trong quy trình này bao gồm: hiểu TPACK, trải 
nghiệm TPACK, thực hành TPACK giúp người học nâng cao khả năng sử dụng công nghệ 
trong dạy học.  
2.3. Đề xuất quy trình đào tạo giáo viên dạy học Toán với m-learning 

Dựa trên quy trình đào tạo giáo viên phát triển TPACK do Lee và Kim (2017) đề xuất, 
chúng tôi đề xuất khóa đào tạo giáo viên dạy học Toán với m-learning. Trong trường hợp 
của chúng tôi, yếu tố công nghệ (technology) được định nghĩa là công nghệ di động (mobile 
technology), bao gồm các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng. Bên 
cạnh đó, mục tiêu chính của khóa học không chỉ là cung cấp kiến thức công nghệ di động 
mà còn giúp giáo viên phát triển khả năng tự học, sáng tạo và linh hoạt trong việc lựa chọn 
các công cụ phù hợp. Vì vậy, thay vì chỉ định cụ thể các phần mềm hay ứng dụng, chúng tôi 
sẽ hướng dẫn và tạo cơ hội để giáo viên tự tìm hiểu, lựa chọn công cụ phù hợp với bối cảnh 
giảng dạy của họ. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao khả năng giải quyết vấn đề mà còn 
giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho sự thay đổi liên tục trong công nghệ giáo dục. Quy trình đào 
tạo được triển khai theo các bước cụ thể như mô tả trong Hình 2. 

Dựa trên mô hình gốc của Lee và Kim (2017), chúng tôi đã thực hiện một số điều chỉnh 
để phù hợp với đặc thù của khóa đào tạo giáo viên dạy Toán với công nghệ di động. Các 
thay đổi bao gồm: 

Giai đoạn 1. Hiểu TPACK và M-learning: Ở giai đoạn này, giáo viên được giới thiệu 
mô hình TPACK và các khái niệm liên quan đến m-learning (định nghĩa, đặc điểm của môi 
trường m-learning). Do giáo viên tham gia khóa học có thể có nền tảng kiến thức khác nhau 
nên chúng tôi tiến hành cung cấp kiến thức về TPACK và m-learning nhằm đảm bảo rằng 
tất cả giáo viên có sự hiểu biết nhất quán trước khi bước vào các nội dung tiếp theo. Sau đó, 
giáo viên Toán tham gia thảo luận về các thành phần kiến thức trong TPACK và tìm cách 
kết nối các ví dụ dạy học thực tiễn (được lấy từ kinh nghiệm bản thân hoặc từ đồng nghiệp) 
với từng thành phần kiến thức trong mô hình TPACK dưới sự hướng dẫn và phản hồi của 
giảng viên. 

Giai đoạn 2. Trải nghiệm TPACK_ML (TPACK và M-learning): Giáo viên đóng vai 
trò là học sinh, trải nghiệm các tình huống dạy học Toán học thông qua m-learning. Sau đó, 
họ được yêu cầu thảo luận và phản ánh về trải nghiệm này từ góc nhìn của TPACK. Mục 
tiêu của hoạt động này là giúp học viên nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của TPACK và 
cách vận dụng TPACK trong một tình huống dạy học cụ thể, từ đó nâng cao TPACK của họ 
trong việc thiết kế các bài học tích hợp công nghệ di động trong tương lai. 

Giai đoạn 3. Thực hành TPACK_ML (TPACK và M-learning): Trong giai đoạn cuối, 
giáo viên tham gia vào quá trình thực hành thiết kế, triển khai và điều chỉnh bài dạy nội dung 
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toán có sử dụng m-learning, dựa trên mô hình TPACK. Quy trình này bao gồm các bước: phát 
triển ý tưởng bài giảng, thiết kế chi tiết, triển khai trong môi trường lớp học, nhận phản hồi từ 
đồng nghiệp và giảng viên, sau đó suy ngẫm và điều chỉnh bài giảng để hoàn thiện hơn. Một 
điểm khác biệt nữa trong giai đoạn này là sau khi chỉnh sửa, giáo viên được yêu cầu báo cáo 
lại nội dung bài giảng sử dụng m-learning trước lớp. Hoạt động báo cáo này không chỉ tạo cơ 
hội cho giáo viên suy ngẫm sâu hơn về việc áp dụng TPACK trong giảng dạy, mà còn giúp họ 
nhận diện các yếu tố cần cải thiện nhằm nâng cao năng lực TPACK cá nhân. 

 
Hình 2. Quy trình đào tạo giáo viên dạy học Toán với m-learning 

3. Kết luận 
Bài báo đã đề xuất một quy trình đào tạo giáo viên dạy học Toán tích hợp công nghệ 

di động, được xây dựng dựa trên mô hình TPACK. Quy trình đào tạo bao gồm ba giai đoạn 
từ hiểu lí thuyết TPACK và m-learning đến trải nghiệm và thực hành thiết kế bài dạy có tích 
hợp công nghệ di động. Thiết kế này cung cấp một mô hình có cấu trúc để nâng cao kiến 
thức về công nghệ, sư phạm và nội dung cho giáo viên, giúp họ sẵn sàng ứng dụng  
m-learning vào dạy học Toán. Nghiên cứu tiếp theo có thể tiến hành triển khai một khóa học 
theo quy trình được nêu ra trong Hình 2 và đánh giá hiệu quả thực tế của khóa học này. Từ 
đó, các nghiên cứu tiếp nối này sẽ cung cấp cơ sở để điều chỉnh và cải tiến chương trình đào 
tạo giáo viên về tích hợp m-learning trong dạy học Toán. 
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT  

The rapid advancement of mobile technology has introduced new opportunities for mobile 
learning (m-learning), particularly in mathematics education. M-learning offers flexibility, 
personalization, and enhanced interactivity, fostering students' active engagement and deeper 
understanding of mathematical concepts. Despite these advantages, the adoption of m-learning in 
mathematics remains limited, primarily due to teachers' lack of knowledge in using mobile 
technology for educational purposes.  This study proposes a TPACK-based training process to 
support mathematics teachers in integrating m-learning into their instruction. The process consists 
of three phases: (a) developing an understanding of the TPACK framework and m-learning 
principles, (b) experiencing m-learning from a student’s perspective, and (c) designing lessons that 
incorporate m-learning. This process offers a structured model to enhance teachers' technological, 
pedagogical, and content knowledge, preparing them to integrate m-learning into mathematics 
instruction. Future research can implement and evaluate the effectiveness of a course developed 
based on this process. This study contributes a foundation for teacher training in m-learning, 
supporting educational innovation and improving technology use in mathematics classrooms. 

Keywords: m-learning, mobile learning; mobile technology; teacher education; in-service 
mathematics teacher; TPACK 
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